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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần:  Tài chính doanh nghiệp 2 (Corporate Finance Part 2)
Mã số học phần: 7070448
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30; 			Bài tập: 15; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Phí Thị Kim Thư	0704-05
2. TS Lưu Thị Thu Hà	0704-06
3. TS. Hoàng Thị Thủy	0704-14
4. ThS Lê Thị Thu Hồng	0704-16
5. TS Nguyễn Duy Lạc	0704-01
2.2. Bộ môn: Kế toán Doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần 
[bookmark: _GoBack]3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Tài chính doanh nghiệp 1 (7070447)
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về giá trị thời gian của tiền, mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và rủi ro, các quyết định đầu tư của doanh nghiệp, quyết định thuê tài sản, chính sách cổ tức của công ty cổ phần, lập kế hoạch tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp và tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được những kiến thức cơ bản về giá trị thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro, các yếu tố và nguyên tắc cơ bản khi đưa ra quyết định đầu tư, các tiêu chuẩn quyết định dự án đầu tư, phương pháp đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư, hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp. 
4.1.2. Nắm được những kiến thức cơ bản về thuê tài sản và quyết định thuê tài sản. 
4.1.3. Hiểu rõ về chính sách cổ tức và tác đông của chính sách cổ tức tới công ty cổ phần. 
4.1.4. Hiểu rõ và biết cách lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, biết cách xác định giá trị doanh nghiệp. 
4.1.5. Nhận biết vấn đề tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp. 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc theo nhóm
4.2.2. Kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và tổng hợp thông tin về tài chính doanh nghiệp trong thực tế.
4.2.3. Kỹ năng tư duy, tính toán, phân tích, lựa chọn và ra quyết định tài chính doanh nghiệp
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 7 chương:
Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro 
Chương 2: Quyết định đầu tư của doanh nghiệp
Chương 3: Quyết định thuê tài sản
Chương 4: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần
Chương 5: Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp
Chương 6: Giá trị doanh nghiệp
Chương 7: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro 
	5
	4.1.1
4.2.1, 4.2.3

	
	1.1 Giá trị theo thời gian của tiền
1.1.1 Giá trị tương lai của tiền
1.1.2 Giá trị hiện tại của tiền
1.1.3 Xác định lãi suất
1.2 Tỷ suất sinh lời và rủi ro
1.2.1 Tỷ suất sinh lời
1.2.2 Rủi ro và đo lường rủi ro
1.3 Quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời

	
	

	Chương 2
	Quyết định đầu tư của doanh nghiệp 
	
8

	4.1.1
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	2.1. Dự án đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư
2.1.1. Đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp
2.1.2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn
2.1.3. Dòng tiền của dự án đầu tư
2.1.4. Các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án đầu tư
2.1.5. Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư
2.2. Quy trình phân tích và quyết định đầu tư
2.3. Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư dự án
2.3.1. Thời gian hoàn vốn (Payback period - PBP)
2.3.2. Giá trị hiện tại ròng (Net present value - NPV)
2.3.3. Chỉ số khả năng sinh lợi hay tỷ số lợi ích - chi phí (Profitability Index or Benefit - Cost Ratio)
2.3.4. Tỷ suất sinh lợi nội bộ (Internal rate of return - IRR)
2.3.5. Tỷ suất sinh lợi nội bộ có hiệu chỉnh (Modified internal rate of return - MIRR)
2.4. Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
2.4.1. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện giới hạn vốn đầu tư.
2.4.2. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong trường hợp đầu tư thay thế
2.4.3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong trường hợp thuê hay mua
2.4.4. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư xung khắc khi tuổi thọ dự án không bằng nhau
2.4.5. Đánh giá và lựa chọn dự án khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai phương pháp NPV và IRR
2.4.6. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro. 
2.5. Đầu tư tài chính của doanh nghiệp
2.5.1. Khái niệm
2.5.2. Trái phiếu và đầu tư vào trái phiếu
2.5.3. Cổ phiếu thường và đầu tư vào cổ phiếu thường
2.5.3. Cổ phiếu ưu đãi và đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi
	
	

	Chương 3

	Quyết định thuê tài sản 
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	4.1.2
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	0. Khái niệm, phân loại thuê tài sản
0. Khái niệm
0. Phân loại 
3.2. Các loại thuê tài sản
3.2.1. Thuê hoạt động
3.2.2. Thuê tài chính
3.3. Các lợi ích của việc thuê tài sản
3.3.1. Tránh được những rủi ro do sở hữu tài sản
3.3.2. Tính linh hoạt hay có quyền huỷ bỏ hợp đồng thuê
3.3.3. Lợi ích về thuế
3.3.4. Tính kịp thời
3.3.5. Giảm được những hạn chế tín dụng
3.3.6. Thuê tài sản giúp tránh thủ tục rườm rà của quy trình mua sắm tài sản
3.4. Thuế và vấn đề thuê tài sản
3.5. Quyết định thuê hay mua tài sản
3.5.1. Phân tích chi phí khi đi thuê tài sản
3.5.2. Phân tích chi phí khi mua tài sản
3.5.3. Quyết định mua hay thuê tài sản
3.6. Phân tích và quyết định tiền thuê
3. 7. Tác động của thuê tài sản đến báo cáo tài chính
	
	

	Chương 4
	Chính sách cổ tức của công ty cổ phần 
	





6

	

	
	0. Khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức
0. Khái niệm cổ tức
0. Khái niệm chính sách cổ tức 
0. Mục tiêu của chính sách cổ tức
0. Các chỉ tiêu đánh giá chính sách cổ tức
0. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách cổ tức
3. Các nhân tố chủ quan
3. Các nhân tố khách quan
0. Các hình thức cổ tức của công ty cổ phần
4. Hình thức cổ tức bằng tiền
4. Hình thức cổ tức bằng cổ phiếu
4. Hình thức cổ tức bằng tài sản khác
0. Các chính sách cổ tức của công ty cổ phần
5. Chính sách ổn định cổ tức
5. Chính sách thặng dư cổ tức 
5.  Chính sách tỷ lệ cổ tức ổn định
5. Chính sách cổ tức cố định ở mức thấp và chia thêm cổ tức vào cuối năm
0. Tác động của chính sách cổ tức tới công ty cổ phần 
4.8. Những định hướng cơ bản khi hoạch định chính sách cổ tức
	
	




4.1.3
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	Chương 5

	Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp 
	6
	4.1.4
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	5.1. Vai trò, mục tiêu và các loại kế hoạch tài chính
5.2. Trình tự, căn cứ và nội dung lập kế hoạch tài chính
5.3. Phương pháp lập kế hoạch tài chính
5.3.1. Kế hoạch tài chính dài hạn
5.3.2. Kế hoạch tài chính ngắn hạn
	
	

	Chương 6
	Giá trị doanh nghiệp
	
	

	
	1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn, các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp
1.1.2. Các tiêu chuẩn về giá trị doanh nghiệp
1.1.3. Các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp tài sản
1.2.2. Phương pháp chiết khấu dòng tiền
1.2.3. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tỷ số so sánh
1.3. Biện pháp cơ bản làm tăng giá trị doanh nghiệp
	
7

	4.1.4
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	Chương 7
	Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp
	
	

	
	7.1. Sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp 
7.1.1 Khái niệm sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp
7.1.2 Tiến trình thực hiện giao dịch mua lại, sáp nhập hay hợp nhất
7.1.3 Xác định giá trị gia tăng khi sáp nhập và mua lại doanh nghiệp
7.1.4 Xác định giá trị công ty sau khi mua lại công ty
7.1.5. Xác định giá trị hiện tại thuần khi sáp nhập doanh nghiệp
7.2. Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
7.3. Xử lý tài chính khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
	7

	4.1.5
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	
	Tổng
	45
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)
	0
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên giảng trực tiếp và hướng dẫn trên lớp về nội dung lý thuyết của học phần. 
- Trong khi giảng lý thuyết, giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên thảo luận trong thời gian ngắn. Các câu hỏi này thường nhằm vào những điểm chính trong bài giảng, giúp sinh viên nêu  ý tưởng và quan điểm của mình. Sau đó, giảng viên sẽ trao đổi và gợi ý về bài giảng cho sinh viên. 
- Sinh viên đọc tài liệu (giảng viên yêu cầu), thảo luận nhóm theo chủ đề được giảng viên lựa chọn và làm bài tập ở nhà (theo tài liệu). 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Chuẩn bị bài tập và đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trước khi lên lớp
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (50-100 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Duy Lạc, Phí Thị Kim Thư, Lưu Thị Thu Hà, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2005

	[2] Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Bài tập Tài chính doanh nghiệp 

	[3] Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2013

	[4] Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nhà Xuất bản Thống Kê, 2006.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro 
1.1 Giá trị theo thời gian của tiền
1.1.1 Giá trị tương lai của tiền
1.1.2 Giá trị hiện tại của tiền
1.1.3 Xác định lãi suất
1.2 Tỷ suất sinh lời và rủi ro
1.2.1 Tỷ suất sinh lời
1.2.2 Rủi ro và đo lường rủi ro
1.3 Quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời                                                 
	6
	4
	0
	+ Đọc tài liệu [1], [3], [4]: các nội dung có liên quan đến chương 1.
+ Trả lời các câu hỏi ôn tập và làm bài tập chương 1 trong tài liệu [2]

	2,3
	Chương 2: Quyết định đầu tư của doanh nghiệp 
2.1. Dự án đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư
2.2. Quy trình phân tích và quyết định đầu tư
2.3. Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư dự án
2.4. Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
2.5. Đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
	12
	4
	0
	+ Đọc tài liệu [1], [3], [4]: các nội dung có liên quan đến chương 2.
+ Trả lời câu hỏi ôn tập và làm bài tập trong tài liệu [2], chương 2.

	3,4
	Chương 3: Quyết định thuê tài sản 
3.1. Khái niệm, phân loại thuê tài sản
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